
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       KHU VỰC 1 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Quảng Trị, ngày 27 tháng 11 năm 2025 

  Số: 81/2025/ QĐCNTTLH 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ hồ sơ vụ việc tranh chấp “Ly hôn và nuôi con chung” thụ lý số: 

99/2025/TLHG - HNGĐ ngày 17 tháng 10 năm 2025. 

Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 51, 54, 55, 81, 82, 83 và 84 Luật Hôn nhân và Gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Trần 

Thị H và anh Phan Ngọc S về việc thống nhất yêu cầu Tòa án ghi nhận kết quả hòa giải 

và công nhận thuận tình ly hôn. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện/Đơn yêu cầu đề ngày 15 tháng 10 năm 2025 về việc yêu cầu ly hôn 

của chị Trần Thị H; 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị H, sinh ngày 19/8/1980. CCCD số: 

044180001189; cấp ngày 27/6/2021; Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH.   

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 15, xã H, tỉnh Quảng Trị.  

Người bị kiện: Anh Phan Ngọc S, sinh sinh ngày 15/10/1976. CCCD số: 

044076005647; cấp ngày 13/8/2021; Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH. 

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 15, xã H, tỉnh Quảng Trị.    

Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 Điều 32 

của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có); 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên tham gia hoà giải được ghi 

trong biên bản ghi nhận kết quả hoà giải ngày 12 tháng 11 năm 2025 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 của Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 11 năm 2025, cụ thể 

như sau: 



 - Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Trần Thị H và 

anh Phan Ngọc S. 

- Về quan hệ con chung: Chị Trần Thị H và anh Phan Ngọc S  thống nhất thừa 

nhận: Quá trình chung sống vợ chồng có hai con chung là cháu Phan Thanh B, sinh ngày 

07/11/2005 và cháu Phan Quốc V, sinh ngày 27/11/2008. 

 Anh, chị thống nhất thoả thuận, sau khi ly hôn đối với cháu Phan Thanh B đã 

trưởng thành trên 18 tuổi nên anh S nhất trí không yêu cầu Toà án giải quyết. Ghi nhận ý 

kiến thống nhất, thoả thuận của chị Trần Thị H và anh Phan Ngọc S về việc sau khi ly 

hôn giao con chung là cháu Phan Quốc V, sinh ngày 27/11/2008 cho chị H được trực tiếp 

chăm sóc nuôi dưỡng cho đến khi con tròn 18 tuổi hoặc khi có quyết định khác thay thế.  

Anh chị thống nhất thoả thuận sau khi ly hôn, không ai đóng góp tiền cấp dưỡng 

nuôi con.  

Chị Trần Thị H và anh Phan Ngọc S đều có quyền và nghĩa vụ đối với con chung, 

không ai được ngăn cản quyền thăm nom và chăm sóc con chung. Vì lợi ích của con chưa 

thành niên, Tòa án có thể giải quyết việc thay đổi người nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi 

con khi đương sự có đơn yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

- Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Chị Trần Thị H và anh Phan Ngọc S  trình 

bày vợ chồng tự thỏa thuận và không yêu cầu giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi hành án 

theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu 

thi hành  theo quy định cúa pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                                             
  - VKSND KV1 - Quảng Trị; 

  - TAND tỉnh Quảng Trị;   
  - THADS tỉnh Quảng Trị;                                                               

  - Các đương sự;  

  - UBND xã H, tỉnh Quảng Trị; 

  - Lưu: Hồ sơ vụ án.                                                                                     

                 THẨM PHÁN 

(đã ký) 

 

Nguyễn Phú Quảng 

 

 

 

 

 

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      KHU VỰC 1  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     

 

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƢỜI KHỞI KIỆN/NGƢỜI YÊU CẦU VỀ VIỆC LỰA 

CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

 Hồi 14 giờ 50 phút ngày 17 tháng 10 năm 2025 

 Tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – tỉnh Quảng Trị 

 Người ghi nhận ý kiến: Ông Nguyễn Phú Quảng - Chức vụ: Thẩm phán 

Đã tiến hành ghi nhận ý kiến của: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng 

ký HKTT: Tổ dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.  

Điện thoại:  0916 795 749 

Là người bị khởi kiện/người yêu cầu trong vụ việc: Xin ly hôn 

 Ý kiến của người khởi kiện /người yêu cầu như sau: 

 1. Lựa chọn hòa giải: Đồng ý □ Không đồng ý □ 

 2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có □ Không □ 

 Hòa giải viên được lựa chọn: Ông Lê Minh Tâm; Địa chỉ : Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị. 

 Thuộc danh sách Hòa giải viên - Tòa án nhân dân khu vực 1- tỉnh Quảng Trị.  

 Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện/ người yêu 

cầu và một bản lưu hồ sơ vụ việc. Biên bản đã được đọc lại cho người khởi kiện/người 

yêu cầu nghe và họ không có ý kiến gì khác. 

NGƢỜI KHỞI KIỆN/ NGƢỜI YÊU CẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 
NGƢỜI GHI NHẬN Ý KIẾN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

                                                                          Nguyễn Phú Quảng 

 

 

             



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 17 tháng  10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

VỀ Ý KIẾN CỦA HÒA GIẢI VIÊN 

(Đối với trƣờng hợp Hòa giải viên đƣợc lựa chọn thuộc danh sách Hòa giải viên của 

Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc) 

 Kính gửi: - Tòa án nhân dân khu vực 1 – tỉnh Quảng Trị 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

Tôi tên là: Lê Minh Tâm  

Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – 

tỉnh Quảng Trị. 

Tôi được người khởi kiện/người yêu cầu lựa chọn để tiến hành hòa giải đối với vụ 

việc “Ly hôn” giữa chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc Sâm do Tòa án nhân dân khu 

vực 1 – tỉnh Quảng Trị đang giải quyết. 

Ý kiến của tôi như sau: Đồng ý □ Không đồng ý □ 

Vậy, tôi thông báo cho Tòa án nhân dân khu vực 1 – tỉnh Quảng Trị và người khởi 

kiện/người yêu cầu trong vụ việc trên được biết. 

  HÒA GIẢI VIÊN 

 

 

 

                          Lê Minh Tâm 

 

 

 

 

 

 



 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Quảng Trị, ngày 17 tháng 10  năm 2025 

       Số: 99/2025/ QĐ-CĐHGV 

QUYẾT ĐỊNH 

CHỈ ĐỊNH HÒA GIẢI VIÊN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ các điều 16, 17 và 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Xét đơn khởi kiện ngày 15/10/2025 của chị Trần Thị Huyền và các tài liệu, chứng 

cứ liên quan đến vụ án Hôn nhân và Gia đình giữa: 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

Xét lựa chọn Hòa giải viên của người khởi kiện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chỉ định ông Lê Minh Tâm thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân 

khu vực – tỉnh Quảng Trị làm Hòa giải viên tiến hành hòa giải đối với vụ việc nêu trên. 

2. Hòa giải viên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án. 

3. Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Nơi nhận:  

- Người khởi kiện/người yêu cầu; 

- Người bị kiện; 

- Hòa giải viên; 

- Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH 

HÒA GIẢI 

 

 Nguyễn Phú Quảng 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
            Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2025 

       Số:  99/2025/ TB-TA 

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHUYỂN VỤ VIỆC SANG HÒA GIẢI 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ vào các điều 16,17 và 19 của Luật Hòa giải,đối thoại tại Tòa án; 

Xét đơn khởi kiện ngày 15/10/2025 của chị Trần Thị Huyền và các tài liệu, chứng 

cứ liên quan đến vụ án Hôn nhân và Gia đình giữa: 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

THÔNG BÁO: 

1. Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị đã chuyển vụ việc vụ việc sang hòa 

giải. 

2. Thông báo cho:  

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm 

 - Hòa giải viên: Ông Lê Minh Tâm; Địa chỉ: Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.  

 Biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. (Thư ký Tâm: 0966 216 246) 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người bị 

kiện phải trả lời cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý tiến hành hòa giải và 

Hòa giải viên đã được chỉ định. Người bị kiện có thể trả lời bằng văn bản về địa chỉ số 29 

đường Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Trường hợp người bị kiện 

trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án lập biên bản ghi nhận ý kiến. 

Nơi nhận:  

- Người khởi kiện/người yêu cầu; 

- Người bị kiện; 

- Hòa giải viên 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH 

HÒA GIẢI  

 

 

 

Nguyễn Phú Quảng 
 

  



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

        KHU VỰC 1 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2025 

   Số:  99/2025/ GM-HG 

 

GIẤY MỜI 

THAM GIA PHIÊN HÒA GIẢI 

Kính gửi:  

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

Tòa án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị kính mời anh/chị : Đúng 13 giờ  30 phút, 

ngày 12 tháng 11 năm 2025, có mặt tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – tỉnh Quảng Trị. 

Địa chỉ: Số 92 đường Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.  

Để tham gia hòa giải về việc “Ly hôn”giữa: 

- Người khởi kiện Trần Thị Huyền và Người bị kiện là anh Phan Ngọc Sâm 

Nội dung khởi kiện: 

1. Chị Trần Thị Huyền khởi kiện xin ly hôn anh Phan Ngọc Sâm;  

2. Nuôi con chung; 

Sự có mặt của Anh, chị với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết tranh chấp, 

khiếu kiện nhanh chóng và hiệu quả. 

 Nếu Anh/chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên: Ông Lê 

Minh Tâm; Số điện thoại: 0966 216 246 được giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

HÒA GIẢI VIÊN 

 

 

Lê Minh Tâm  

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2025 

       Số:  99/2025/ GM-HG 

 

GIẤY MỜI 

THAM GIA PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI 

Kính gửi: - Ông Nguyễn Phú Quảng - Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 – 

Quảng Trị. 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

Tòa án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị kính mời anh/chị: Đúng 14 giờ 00 phút, 

ngày 12 tháng 11 năm 2025, có mặt tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị. Địa 

chỉ: Số 92 đường Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.  

Để tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải về việc “Ly hôn”giữa: 

Người khởi kiện – chị Trần Thị Huyền và Người bị kiện – anh Phan Ngọc Sâm 

Nội dung khởi kiện: 

1. Chị Trần Thị Huyền khởi kiện xin ly hôn anh Phan Ngọc Sâm;  

2. Nuôi con chung; 

Sự có mặt của Anh, chị với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết tranh chấp, 

khiếu kiện nhanh chóng và hiệu quả. 

 Nếu Anh/chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên: Ông Lê 

Minh Tâm; Số điện thoại: 0966 216 246 được giải đáp./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

HÒA GIẢI VIÊN 

 

 

Lê Minh Tâm  
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BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – 

Quảng Trị 

Chúng tôi gồm:  

- Ngƣời giao: Ông Lê Minh Tâm – Hòa giải viên 

- Ngƣời nhận:     

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

Tiến hành lập biên bản giao nhận tài liệu, hồ sơ vụ án: Giấy mời tham gia phiên hòa 

giải; Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải 

Biên bản được lập thành hai bản, một bản giao cho người nhận và một bản lưu hồ 

sơ vụ án. 

Biên bản lập xong cùng ngày, đã đọc cho các bên nghe và nhất trí ký vào biên bản.  

NGƢỜI NHẬN NGƢỜI GIAO 

 

 

 

 

   Lê  Minh Tâm 
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BIÊN BẢN 

PHIÊN HÒA GIẢI 

 

Hôm nay, vào hồi  13 giờ  45 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2025 

Tại Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị  

I. Thành phần tham gia: 

- Hòa giải viên: Ông Lê Minh Tâm 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh ngày 19/8/1980 

CCCD số: 044180001189; cấp ngày 27/6/2021; Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC 

về TTXH.   

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.  

Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh sinh ngày 15/10/1976 

CCCD số: 044076005647; cấp ngày 13/8/2021; Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC 

về TTXH.   

Các đương sự đều có mặt tại phiên họp.  

Đã tiến hành hòa giải, đối thoại để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết 

vụ việc tranh chấp “Ly hôn” thụ lý số: 99/2025/TLHG-HNGĐ ngày 17 tháng 11 năm 

2025.  

 II. Thủ tục hòa giải: 

Hòa giải viên giới thiệu thành phần tham gia phiên hòa giải, đối thoại, trình bày nội 

dung cần hòa giải, đối thoại; diễn biến quá trình chuẩn bị hòa giải, đối thoại, phổ biến 

quy định của pháp luật liên quan đế việc giải quyết vụ án Hôn nhân và gia đình, phân tích 

hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành, đối thoại thành.  

III. Nội dung hòa giải, đối thoại: 

1. Ngƣời khởi kiện là chị Trần Thị Huyền trình bày nội dung khởi kiện:  

- Về quan hệ hôn nhân:  

Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc Sâm đăng ký kết hôn với nhau vào ngày 

20/01/2005  tại Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay 

là xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) theo Giấy chứng nhận kết hôn số: 42, quyển số 01. Anh 

chị kết hôn trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống 

hoà thuận được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn trầm trọng từ khoảng đầu năm 

2025  và vợ chồng đã ly thân từ đó đến nay. Nguyên nhân là do vợ chồng bất đồng quan 

điểm sống, không có tiếng nói chung. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Hiện nay, cuộc 

sống chung của vợ chồng không còn, việc ai nấy làm, không có sự quan tâm chia sẻ nhau. 



Vợ chồng đã cố gắng nhưng không còn tình cảm và không còn sự tôn trọng nhau. Vợ 

chồng và hai bên gia đình đã nhiều lần ngồi lại tìm cách giải quyết mâu thuẫn nhưng 

không mang lại kết quả gì.  

Nay chị Huyền thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt 

được, cuộc sống chung không thể tiếp tục nên chị Huyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly 

hôn với anh Sâm. 

- Về quan hệ con chung: Chị Trần Thị Huyền trình bày quá trình chung sống vợ 

chồng với anh Phan Ngọc Sâm có hai con chung là cháu Phan Thanh Bình, sinh ngày 

07/11/2005 và cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008 

 Sau khi ly hôn đối với cháu Phan Thanh Bình đã trưởng thành trên 18 tuổi nên 

không yêu cầu Toà án giải quyết. Đối với cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008, 

sau khi ly hôn chị Huyền đề nghị giao cháu Việt cho chị Huyền được trực tiếp chăm sóc 

nuôi dưỡng. Chị Huyền đề nghị không ai đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.  

 - Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Vợ chồng tự thoả thuận, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

2. Ngƣời bị kiện là anh Phan Ngọc Sâm trình bày:  

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Sâm đồng ý như nội dung chị Huyền vừa trình bày 

về thời gian, địa điểm đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc 

được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Anh Sâm thừa nhận nguyên nhân mâu thuẫn 

là do vợ chồng bất đồng quan điểm sống, không có tiếng nói chung tính tình không hợp 

nên thường xuyên xảy ra cải vã. Quá trình sống chung vợ chồng, anh Sâm cũng quá mệt 

mỏi và bế tắc trong cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống chung không còn, việc ai nấy làm.  

Do đó, anh Sâm cũng đồng ý thuận tình ly hôn để đảm bảo sự yên ổn trong cuộc 

sống và công việc cũng như  hạn chế ảnh hưởng tâm lý phát triển các con. 

- Về quan hệ con chung: Anh Phan Ngọc Sâm thừa nhận quá trình chung sống vợ 

chồng với chị Trần Thị Huyền có hai con chung là cháu Phan Thanh Bình, sinh ngày 

07/11/2005 và cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008. 

 Sau khi ly hôn đối với cháu Phan Thanh Bình đã trưởng thành trên 18 tuổi nên anh 

Sâm nhất trí không yêu cầu Toà án giải quyết. Đối với cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 

27/11/2008, sau khi ly hôn anh Sâm đồng ý giao cháu Việt cho chị Huyền được trực tiếp 

chăm sóc nuôi dưỡng. Không ai đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.  

 Sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ gặp gỡ, thăm 

nom, chăm sóc và giáo dục con chung mà không ai cản trở.  

- Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Anh Phan Ngọc Sâm trình bày vợ 

chồng tự thỏa thuận và không yêu cầu giải quyết về quan hệ tài sản chung và nợ chung. 

 3. Những vấn đề các bên đã thỏa thuận, thống nhất đƣợc: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc Sâm thống nhất 

thuận tình ly hôn. 

- Về quan hệ con chung: Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc Sâm thống nhất 

thừa nhận: Quá trình chung sống vợ chồng có hai con chung là cháu Phan Thanh Bình, 

sinh ngày 07/11/2005 và cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008. 



 Anh, chị thống nhất thoả thuận, sau khi ly hôn đối với cháu Phan Thanh Bình đã 

trưởng thành trên 18 tuổi nên anh Sâm nhất trí không yêu cầu Toà án giải quyết. Đối với 

cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008, sau khi ly hôn anh, chị thống nhất thoả 

thuận giao cháu Việt cho chị Huyền được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Không ai đóng 

góp tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.  

 Sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ gặp gỡ, thăm 

nom, chăm sóc và giáo dục con chung mà không ai cản trở.  

- Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc 

Sâm thống nhất trình bày vợ chồng tự thỏa thuận và không yêu cầu giải quyết. 

- Về án phí vụ kiện: Các đương sự không phải nộp. 

4. Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất đƣợc: Không 

Biên bản kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2025 và được lập 

thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, Tòa án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị lưu 01 bản 

lưu hồ sơ vụ án. 

 Các bên tham gia hòa giải, đối thoại 

  

 

  Hòa giải viên 

 

 

Lê Minh Tâm 
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BIÊN BẢN 

GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI 

Hôm nay, vào hồi 14 giờ  30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2025 

Tại Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị  

1. Thành phần tham gia: 

- Hòa giải viên: Ông Lê Minh Tâm 

- Thẩm phán tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Phú Quảng 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh ngày 19/8/1980 

CCCD số: 044180001189; cấp ngày 27/6/2021; Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC 

về TTXH.   

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.  

Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh sinh ngày 15/10/1976 

CCCD số: 044076005647; cấp ngày 13/8/2021; Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC 

về TTXH.   

Các đương sự đều có mặt tại phiên họp.  

Đã tiến hành hòa giải, đối thoại để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết 

vụ việc tranh chấp “Ly hôn” thụ lý số: 99/2025/TLHG-HNGĐ ngày 17 tháng 11 năm 

2025.  

2. Kết quả hòa giải: 

Quá trình hòa giải tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy định, 

trên tinh thần chủ động và tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên, không vi phạm 

điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trốn tránh nghĩa vụ đối với Nhà nước 

hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Kết quả hòa giải cụ thể như sau: 

2.1 Những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất đƣợc:  

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc Sâm thống nhất thuận 

tình ly hôn. 

- Về quan hệ con chung: Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc Sâm thống nhất 

thừa nhận: Quá trình chung sống vợ chồng có hai con chung là cháu Phan Thanh Bình, 

sinh ngày 07/11/2005 và cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008. 

 Anh, chị thống nhất thoả thuận, sau khi ly hôn đối với cháu Phan Thanh Bình đã 

trưởng thành trên 18 tuổi nên anh Sâm nhất trí không yêu cầu Toà án giải quyết. Đối với 

cháu Phan Quốc Việt, sinh ngày 27/11/2008, sau khi ly hôn anh, chị thống nhất thoả 



thuận giao cháu Việt cho chị Huyền được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Không ai đóng 

góp tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.  

 Sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ gặp gỡ, thăm 

nom, chăm sóc và giáo dục con chung mà không ai cản trở.  

- Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Chị Trần Thị Huyền và anh Phan Ngọc 

Sâm thống nhất trình bày vợ chồng tự thỏa thuận và không yêu cầu giải quyết. 

- Về án phí vụ kiện: Các đương sự không phải nộp. 

2.2. Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất đƣợc: Không 

III. Ý kiến của các bên về việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải 

thành: 

- Có yêu cầu  

Biên bản kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2025 và được lập 

thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, Tòa án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị lưu 01 bản. 

 Các bên tham gia hòa giải 

  

Thẩm phán  

tham gia phiên họp 

 

 

 

 Nguyễn Phú Quảng 

Hòa giải viên 

 

 

Lê Minh Tâm 
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GIẤY XÁC NHẬN LÀM VIỆC 

 Hồi  15 giờ 05 phút ngày 12 tháng 11 năm 2025 

 Tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị 

 Hòa giải viên: Ông Lê Minh Tâm 

 Đã tiến hành hòa giải vụ án Hôn nhân và gia đình lần thứ nhất 

Giữa Người khởi kiện là chị Trần Thị Huyền và Người bị kiện là anh Phan Ngọc 

Sâm 

Thời gian kết thúc vào hồi 15 giờ 15  phút ngày  12 tháng  11 năm 2025. 

Kết quả của buổi làm việc: Thuận tình ly hôn 

Hòa giải viên 

 

 

Lê Minh Tâm 

   NGƢỜI KHỞI KIỆN/ NGƢỜI 

YÊU CẦU 
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BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 15 phút ngày ngày 12 tháng  11 năm 2025, tại Trụ sở Tòa 

án nhân dân khu vực 1 – Quảng Trị. 

Chúng tôi gồm:  

- Ngƣời giao: Ông Lê Minh Tâm – Hòa giải viên 

- Ngƣời nhận:  

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

 Tiến hành lập biên bản giao nhận tài liệu, hồ sơ vụ án: Biên bản hòa giải và Biên 

bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 11 năm 2025. 

Biên bản được lập thành hai bản, một bản giao cho người nhận và một bản lưu hồ 

sơ vụ án. 

Biên bản lập xong vào hồi 15 giờ 25 phút cùng ngày, đã đọc cho các bên nghe và 

nhất trí ký vào biên bản.  

NGƢỜI NHẬN NGƢỜI GIAO 

 

 

 

 

Lê Minh Tâm 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

 

Hôm nay, vào hồi  16 giờ 55 ngày 12 tháng 11 năm 2025  

Tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Trị 

Bên giao: Ông Lê Minh Tâm  – Hòa giải viên 

Bên nhận: Ông Nguyễn Phú Quảng- Thẩm phán  

Tiến hành giao nhận 01 hồ sơ Hòa giải thụ lý số: 99/2025/TLHG-HNGĐ ngày 

17/10/2025 về việc “Ly hôn” giữa: 

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

Hồ sơ gồm 01 tập được đánh số thứ tự từ 01 đến….      

Lý do giao nhận: Ra quyết định kết quả hòa giải công nhận thuận tình ly hôn tại 

Tòa án. 

Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 10phút cùng ngày. 

Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản. 

 

                            BÊN GIAO                                         BÊN NHẬN 

                                                               

 

 

                         Lê Minh Tâm                                          Nguyễn Phú Quảng 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                
        

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

 

Hôm nay, vào ngày       tháng   năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – 

tỉnh Quảng Trị 

Chúng tôi gồm:  

- Ngƣời giao: Ông Nguyễn Phú Quảng– Thẩm Phán 

- Ngƣời nhận:  

- Người khởi kiện: Chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1980. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0911 874 003 

- Người bị kiện: Anh Phan Ngọc Sâm sinh năm 1976. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 

dân phố 15, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại:  0916 795 749 

    

 Tiến hành lập biên bản giao nhận tài liệu, hồ sơ vụ án: Quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn tại Tòa án số:      /2025/ QĐCNHGT-HNGĐ ngày    /    /2025    

 Biên bản được lập thành hai bản, một bản giao cho người nhận và một bản lưu hồ 

sơ vụ án. 

Biên bản lập xong cùng ngày, đã đọc cho các bên nghe và nhất trí ký vào biên bản.  

NGƢỜI NHẬN NGƢỜI GIAO 

THẨM PHÁN 

 

 

 

  Nguyễn Phú Quảng 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TÀI LIỆU HỒ SƠ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI 

Thụ lý số: 67 ngày 14/4/2025 - Về việc: Ly hôn  

Giữa: Phạm Quý Sỹ - Đoàn Thị Phƣơng Lan 

Tổng số bút lục có trong hồ sơ: 39 

TT TRÍCH YẾU TÀI LIỆU SỐ  

BÚT LỤC 

1.  Đơn khởi kiện 01 

2.  Trích lục kết hôn (bản sao) 02 

3.  Bản gốc: Xác nhận thông tin nơi cư trú số 000174/XN ngày 

09/4/2025 của Công an phường Bắc Lý cấp cho Phạm Quý Sỹ 

03 

4.  Bản sao: Căn cước công dân Phạm Quý Sỹ, Đoàn Thị Phương Lan 04-05 

5.  Bản sao: Sổ hộ khẩu của Phạm Quý Sỹ 06-07 

6.  Bản  sao: Giấy khai sinh Phạm Châu Anh, Phạm Quang Anh 08-09 

7.  Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện + Biên bản giao nhận tài liệu 

chứng cứ + Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc lựa 

chọn hòa giải, hòa giải viên 

10-12 

8.  Quyết định phân công Thẩm phán xem xét, giải quyết đơn 13 

9.  Thông báo về quyền lựa chọn HGV + Danh sách HGV 14-15 

10.  Biên bản ghi nhận ý kiến về việc lựa chọn HGV và HG của : Đoàn 

Thị Phương Lan 

16 

11.  Thông báo về ý kiến của HGV + QĐ chỉ định HGV + Thông báo về 

việc chuyển vụ việc sang Hòa giải  

17-19 

12.  Bản tự khai + Biên bản TGPL + Bản thông tin TGPL của Đoàn Thị 

Phương Lan đề ngày 17/4/2025 

20-22 

13.  Giấy mời tham gia hòa giải + Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận  

kết quả hòa giải + Biên bản giao nhận 

23-25 

14.  Bản tự khai + Biên bản TGPL + Bản thông tin TGPL của Phạm Quý 

Sỹ đề ngày 06/5/2025 

26-28 

15.  Đơn trình bày Nguyện vọng con Phạm Châu Anh, Phạm Quang Anh 29 -30 

16.  Biên bản phiên hòa giải ngày 06/5/2025 31-32 



17.  Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/5/2025+ Biên bản giao 

nhận Biên bản hòa giải + Giấy xác nhận làm việc 

33-35 

18.  Biên bản giao nhận hồ sơ vụ việc 36 

19.  Quyết định số  58 ngày 21/5/2025 công nhận thuận tình ly hôn  37-38 

20.  Biên bản giao nhận Quyết định 39 

                                              

                                                                                  Ngƣời kê hồ sơ 

 

 

 

 

                                                                            Trần Thị Thanh Tâm 

 

                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


